
                           UBND TỈNH HẢI DƢƠNG                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 42/KH-ĐHHD                                                                                                 Hải Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2017 

Lớp
Sĩ 

số
Tên học phần.nhóm học phần TC
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QL

Giảng viên 

giảng dạy

Phòng 

thi

Buổi 
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Ngày thi Hình thức

Ghi chú điều 

chỉnh

U4.KT2 43 Tiếng Anh Kinh tế và kinh doanh 2  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú Phan Thị Hiền B3.201 S1[2] 25/12/2017 Vấn đáp Hình thức thi

C15.QTVP 1 CorelDraw 2  Kỹ thuật T.T.Toan Lê Quang Tỉnh A2.201 C1[2] 25/12/2017 Đề án Phòng thi

U7.KT+TC 57 Tiếng anh thông dụng 1 3  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú Phạm Thị Hiển B4.101 C1[2] 25/12/2017 Vấn đáp Hình thức thi

U4L.KT 38 Tiếng Anh Kinh tế và kinh doanh 3  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú Đỗ Thị Ngọc Tú B4.101 C3[2] 25/12/2017 Vấn đáp Hình thức thi

U4.KT4 34 Tiếng Anh Kinh tế và kinh doanh 2  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú Đỗ Thị Ngọc Tú B3.201 S1[5] 28/12/2017 Vấn đáp Hình thức thi

U4.KT1 38 Tiếng Anh Kinh tế và kinh doanh 2  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú Phan Thị Hiền A2.201 C1[5] 28/12/2017 Vấn đáp Hình thức thi

U6.KT1 43 Tiếng anh thông dụng 2 3  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú Nguyễn Thị Diệp B3.201 C1[5] 28/12/2017 Vấn đáp Hình thức thi

U3.HTĐ1 44

U3.ĐTVT 17

U6.KT2 52 Tiếng anh thông dụng 2 3  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú Phan Thị Hiền B4.101 S1[5] 04/01/2018 Vấn đáp Hình thức thi

U4.HTĐ2 37 Tiếng Anh kỹ thuật 3  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú  Vũ Thị Nhung B4.101 S2[5] 04/01/2018 Vấn đáp Hình thức thi

U4.CNTT1 20

U5.CNTT 8

U6.CNTT 6
U7.QTKD+VP+

DL+NNA
30 Tiếng Anh thông dụng 1 3  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú Trần Thị Oanh B2.201 C1[5] 04/01/2018 Vấn đáp Hình thức thi

  ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 

Hình thức thiTiếng Anh chuyên ngành HP1 3  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú Phạm Thị Hiển B4.301 S2[5] 04/01/2018 Vấn đáp

Hình thức thi28/12/2017Tiếng anh kỹ thuật 3  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú  Vũ Thị Nhung B4.101 C2[5] Vấn đáp

          - Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-ĐHHD ngày 19/12/2017 về lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018, Nhà trƣờng thông báo điều chỉnh

          lịch thi kết thúc học phần học kì I năm học 2017 - 2018 cụ thể nhƣ sau:

         1. Tổ chức kỳ thi:

          - Phòng Đào tạo tổng hợp điều kiện thi từ Khoa chuyên môn và Phòng Tài chính - Kế toán;

          - Phòng Quản lý ngƣời học báo sinh viên thực hiện;

          - Khoa chuyên môn: duyệt tƣ cách sinh viên đủ điều kiện thi; phân công giảng viên ra để, coi thi, chấm thi;

          - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lƣợng chủ trì, phối hợp với phòng khoa chuyên môn tổ chức kỳ thi theo quy đinh.

         2. Lịch thi cụ thể: Ca S1 từ 7h00; ca S2 từ 9h00; ca C1 từ 13h0'; ca C2 từ 15h0'; ca C3 từ 17h0' - SV, GV có mặt tại phòng thi trƣớc 10 phút.
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U7.KTĐ 17
U7.CNTT 11

U5.QTVP 9

U6.QTVP 3

U3.HTĐ1 44 ĐAMH Thiết kế hệ thống cung câp điện 1  Kỹ thuật T.T.Toan Đinh T.T. Hiếu + TBM B4.101 S2[2] 08/01/2018 Vấn đáp Hình thức thi

U4.HTĐ2 37

C16.KTĐ 3

U5.QTKD 19 Chuyên đề 6: Thị trƣờng chứng khoán

C15.KT1 1
Chuyên đề: Thị trƣờng chứng khoán (Thị 

trƣờng chứng khoán và thƣơng mại điện tử)

U6.CNTY 2

U4.CNTY1 1

U7.KT+TC 57

U6.CNTY 2

U6.KTTH 1

U6.KT1 43 Pháp luật kinh tế 3 Đại Cƣơng N.M.Tuân Nguyễn Mạnh Tuân B4.201 C1[2] 08/01/2018 Viết

Chuyển từ 

B3.202 sang 

B4.201

U3.HTĐ2 34 ĐAMH Nhà máy điện 1  Kỹ thuật T.T.Toan Đinh T.T. Hiếu B4.201 C2[2] 08/01/2018 Vấn đáp
Chuyển hình 

thức thi

U6.CNTY 2

U6.KT2 52

U5.QTKD 19 Quản trị nhân lực 3 Quản trị P.T.Nghiêm Nguyễn Thị Lý B3.201 C1[5] 11/01/2018 Viết
Tách từ B4.201 

sang B3.201

U6.KTĐ 10 Lý thuyết điều khiển tự động hệ tuyến tính 3  Kỹ thuật T.T.Toan Nguyễn Thị Lý B3.201 C1[5] 11/01/2018 Viết

Chuyển từ 

D6.101 sang 

B3.201

U4.QTVP1 17

U5.QTVP 9

U6.QTVP 3

Chuyển phòng 

thi

Chuyển từ 

A2.201 sang 

B2.201

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán 4 Quản trị P.T.Nghiêm Nguyễn Thị Thúy Hạnh B.201 S1[2] 08/01/2018 Vấn đáp

Anh văn chuyên ngành 4  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú Phạm Thị Hiển A2.301 C1[5] 11/01/2018 Vấn đáp Hình thức thi

Chuyên đề: 4 học phần LLCT -  Phần B 3  Chính trị T.V.Sông Khuất Thị Hòa C1.101 S1[5] 11/01/2018 Viết

Chuyển từ 

B4.201 sang 

C1.101

Toán cao cấp 1 2 Đại Cƣơng N.M.Tuân Phạm Thị Mỵ C1.101 C1[2] 08/01/2018 Viết

C2[2] 08/01/2018 Vấn đáp Ca thiSinh lý động vật 4  Kỹ thuật T.T.Toan Vũ Thị Nguyện D6.101

Hình thức thi

2 KT - TC- NH N.T.Đào Nguyễn Thị Phƣơng B2.201 C1[2] 08/01/2018 Viết Tách từ B4.301

Tiếng Trung Quốc 3  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú

Khƣơng 

Thị Thủy + 

Wu,Shuting

B4.201 S2[2] 08/01/2018 Vấn đáp

Hình thức thiTiếng Anh thông dụng 1 3  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú Đinh Thị Lê Duyên A2.201 C1[5] 04/01/2018 Vấn đáp
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U7.KT+TC 57

Chuyên đề: 4 học phần LLCT- Phần A.2 

(Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lên 

nin 2)

3  Chính trị T.V.Sông Hoàng Thị Chung C1.101 C1[5] 11/01/2018 Viết

Chuyển từ 

B4.101 sang 

C1.101

U5L.TC 1 Tiếng Anh kinh tế và kinh doanh 3  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú Đỗ Thị Ngọc Tú B3.202 C1[5] 11/01/2018 Vấn đáp Bổ sung lịch thi

U4.KT3 41 Tiếng Anh Kinh tế và kinh doanh 2  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú Trần Thị Oanh B3.202 C1[5] 11/01/2018 Vấn đáp Hình thức thi

U6.KT1 43

U6.KTTH 1

U5.KT1 53 Chuyên đề: Kế toán tài chính 1 3 KT - TC- NH N.T.Đào Nguyễn Thị Ánh Nguyệt D1.101 C1[5] 11/01/2018 Viết

Chuyển từ 

B4.301 sang 

D1.101

U5L.KT 18

U5L.QTKD 2

U5L.TC 1

U4.KT4 34 Kế toán máy 3 KT - TC- NH N.T.Đào Vũ Quốc Vững PM.50 S1[2] 15/01/2018 Thực hành Ngày thi

U5.KTĐ 24 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 Quản trị P.T.Nghiêm Nguyễn Thị Mây PM.52 S1[2] 15/01/2018 Thực hành Ngày thi

U5.KT2 45 Giáo dục thể chất 4 1 Đại Cƣơng N.M.Tuân Phạm Văn Ngọc SVĐ Liên Hồng S1[2] 15/01/2018 Thực hành Phòng thi

U3.HTĐ1 44 ĐAMH Nhà máy điện 1  Kỹ thuật T.T.Toan Đinh T.T. Hiếu B4.101 S2[2] 15/01/2018 Vấn đáp Hình thức thi

U6.CNTY 2

U4.CNTY1 1

U7.KTĐ 17

U7.CNTT 11

U4.HTĐ1 42 Tiếng Anh kỹ thuật 3  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú  Vũ Thị Nhung B4.101 C2[2] 15/01/2018 Vấn đáp Hình thức thi

U3.HTĐ2 34 ĐAMH Kỹ thuật cao áp 1  Kỹ thuật T.T.Toan Lê Thị Hiến +TBM B4.201 C2[2] 15/01/2018 Vấn đáp Hình thức thi

U4L.KT 38

Ứng dụng kiểm tra kiểm soát trong quản lý 

vào hoạt động kiểm toán tài chính và thanh 

tra tài chính

3 KT - TC- NH N.T.Đào Lê Thị Hà Anh

U5L.KTĐ 3 Lý thuyết điều khiển tự động hệ tuyến tính 2  Kỹ thuật T.T.Toan Nguyễn Thị Lý

U4L.TC 4

U5L.TC 1

U5L.KT 18

U5L.QTKD 2

Bổ sungĐại Cƣơng N.M.Tuân Nguyễn Ngọc Viên B4.201 C3[6] 12/01/2018 Viết Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3

B4.201 C3[2] 15/01/2018 Vấn đáp Hình thức thi

Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 3  CS Kinh tế H.T.Thúy Vũ Thị Xuân

Tiếng anh Kinh tế và kinh doanh 3  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú Đỗ Thị Ngọc Tú

B4.101 C3[2] 15/01/2018 Viết Ghép phòng thi

C1[2] 15/01/2018 Thực hành Phòng thi

C2[2] 15/01/2018 Vấn đáp Phòng thi, ca thi

Giáo dục thể chất 1 1 Đại Cƣơng N.M.Tuân Ngô Thị Quyên SVĐ Liên Hồng

Vi sinh vật đại cƣơng 3  Kỹ thuật T.T.Toan Vũ Thu Đoàn B3.201

Chuyên đề: 4 học phần LLCT- Phần B 3  Chính trị T.V.Sông Nguyễn Thị Thảm B4.101 C1[5] 11/01/2018 Viết

Chuyển từ 

B3.201 sang 

B4.101

3



Lớp
Sĩ 

số
Tên học phần.nhóm học phần TC

Khoa 

CM

Người 

QL

Giảng viên 

giảng dạy

Phòng 

thi

Buổi 

thi
Ngày thi Hình thức

Ghi chú điều 

chỉnh

U7.QTKD+VP+

DL+NNA
30 Giáo dục thể chất 1 1 Đại Cƣơng N.M.Tuân Lê Thị Thanh Huyền SVĐ Liên Hồng C1[4] 17/01/2018 Thực hành Phòng thi

U5.CTH 2

U6.CTH 1

U6.TC 7 Văn hóa kinh doanh

U6.QTKD 20 Văn hóa và đạo đức kinh doanh

U7.KT+TC 57

U6.KTTH 1

U5.KT1 53

U4.PTNT1 4

U4.QTKD1 37

U5.QTKD 19

B4.201

B4.101

B4.101

B3.202

U4L.KT 38 Thực hành kế toán 2 KT - TC- NH N.T.Đào Phạm Thị An B4.101 C3[4] 24/01/2018 Vấn đáp Hình thức thi

U7.KT+TC 57 Giáo dục thể chất 1 1 Đại Cƣơng N.M.Tuân Ngô Thị Quyên SVĐ Liên Hồng C1[5] 25/01/2018 Thực hành Phòng thi

U5L.QTKD 2 Nguyên lý kinh tế học P1B (Kinh tế vĩ mô) 2  CS Kinh tế H.T.Thúy Nguyễn Ngọc Kiên

U4L.TC 4 Nguyên lý kinh tế học P2 (Kinh tế vĩ mô 1) 2  CS Kinh tế H.T.Thúy Nguyễn Ngọc Kiên

U5L.TC 1 Kinh tế vĩ mô 2  CS Kinh tế H.T.Thúy Nguyễn Ngọc Kiên

U4.TC1 22

U5.TC 13

U6.KT2 52 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 Đại Cƣơng N.M.Tuân Phạm Thị Mỵ C1.101 S1[2] 29/01/2018 Viết
Điều chỉnh 

phòng thi

U4.QTKD1 37 Tiếng anh kinh tế và kinh doanh 2 3  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú Đỗ Thị Ngọc Tú B3.202 C1[2] 29/01/2018 Vấn đáp Hình thức thi

Tên học phần

Ngày thi

Tài chính doanh nghiệp 3 KT - TC- NH N.T.Đào Đỗ Thị Thúy Hƣờng B4.301 S1[2] 29/01/2018 Viết

U7.KT+TC
30

27
Tin học đại cƣơng 3  Kỹ thuật T.T.Toan Nguyễn Thị Hòa S1[3] 23/01/2018 Viết

Tách từ B4.101 

thành B4.101 và 

B3.202

B4.101 C3[6] 26/01/2018 Viết

Chuyển từ 

B4.101 sang 

C1.101

U5.KT1
25

28
Kiểm tra - Kiểm soát quản lý (Phần 1) 2 KT - TC- NH N.T.Đào Lê Thị Hà Anh S1[7] 20/01/2018 Viết

Tách từ B4.201 

thành B4.201 và 

B4.101

Kiểm tra - Kiểm soát quản lý (Phần 1) 3 KT - TC- NH N.T.Đào Nguyễn Thị Thu Huyền C1.101 S1[7] 20/01/2018 Viết

Chuyển từ 

B4.101 sang 

C1.101

Giáo dục thể chất 4 1 Đại Cƣơng N.M.Tuân Trần Doãn Khoa SVĐ Liên Hồng C1[5] 18/01/2018 Thực hành Phòng thi

Nguyên lý kinh tế học P1 3  CS Kinh tế H.T.Thúy Nguyễn Thị Thƣ C1.101 C1[5] 18/01/2018 Viết

B4.301 S1[5] 18/01/2018 Viết
Ghép phòng + 

hình thức thi
2 Quản trị P.T.Nghiêm Tiêu Thị Thu Thủy

Nghệ thuật thuyết trình 2 Quản trị P.T.Nghiêm Đặng Thị Lan Anh
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B2.201

B3.201

U4.KT3 41 Kinh tế lƣợng 3 Đại Cƣơng N.M.Tuân Đào Thị Tuyết Thanh B4.101 C1[2] 29/01/2018 Viết

Chuyển từ 

B3.201 sang 

B4.101

U6.KT2 27 Tiếng anh thông dụng 3 3  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú Phạm Thị Hiển B2.201 S2[4] 31/01/2018 Vấn đáp
Tách phòng thi, 

ca thi, hình thức 

U6.KT2 25

U6.CNTY 2

U6.KTTH 1

U3.HTĐ1 44 ĐAMH Kỹ thuật cao áp 1  Kỹ thuật T.T.Toan Lê Thị Hiến +TBM B4.101 S2[4] 31/01/2018 Vấn đáp Hình thức thi

B4.101

B2.201

C15.QTVP 1 Thiết kế Website 3  Kỹ thuật T.T.Toan Lê Quang Tỉnh B4.201 C2[4] 31/01/2018 Đồ án

Chuyển từ 

B3.301 sang 

B4.201

U3.HTĐ2 34 ĐAMH Thiết kế hệ thống cung câp điện 1  Kỹ thuật T.T.Toan Đinh T.T. Hiếu + TBM B4.301 C2[4] 31/01/2018 Vấn đáp Hình thức thi

U6.CTH 1 Tiếng Trung 4

U5.CNTT 8

U6.CNTT 6

U5.KTĐ 24

U6.KTĐ 10

U4.CNTT1 20

U6.QTKD 20

U6.TC 7

Ca thi, hình thức 

thi
31/01/2018 Vấn đáp

C1[2] 29/01/2018 Viết

Tách từ B4.101 

thành B3.201 và 

B2.201

Vấn đáp Hình thức thi
Tiếng Trung 3

C2[4] 31/01/2018

Viết

B4.301 S1[6] 02/02/2018 Viết
Đổi ngày thi, ca 

thi

Tiếng anh thông dụng 3  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú Phạm Thị Hiển B3.202 S2[4]

Nguyễn Thanh Liêm

Tiếng Anh thông dụng 2

 Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú

Khƣơng 

Thị Thủy + 

Wu, Shuting

B4.101

31/01/2018

Tách từ B4.101 

thành B4.101 và 

B2.201

Tối ƣu hóa 3 Đại Cƣơng N.M.Tuân

S1[6] 02/02/2018 Vấn đáp Hình thức thi

3

3  Ngoại ngữ Đ.T.N.Tú Đinh Thị Lê Duyên B4.201

U5.KT1 53 Chuyên đề: Nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại 2 KT - TC- NH N.T.Đào Trần Thị Phƣơng Châm C1[4]

U7.KT+TC 57 Pháp luật đại cƣơng 3 Đại Cƣơng N.M.Tuân Vũ Thị Hƣơng 91
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U5.QTKD 19 Dự báo kinh tế và kinh doanh 2

U4.KTTH1 9

U5.KTTH 8

U4.PTNT1 4

Nơi nhận:                                   NGƯỜI LẬP                  PHÒNG ĐÀO TẠO           PHÒNG KT&KĐCL            PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH            

- Ban Giám hiệu;                  

- Các khoa CM;                     

- Phòng KT&ĐBCL (02 bản) ;          (Đã ký)                                      (Đã ký)                                     (Đã ký)                                                   (Đã ký)             

- Phòng QLNH (02 bản);     

- Website Nhà trƣờng;

- Lƣu: VT.      

- Phòng ĐT (02 bản);                 Nguyễn Thị Xoan                            Lê Thị Sinh                               Tô Văn Sông                                          Vũ Đức Lễ

C1[6] 02/02/2018 Viết
Bổ sung, điều 

chỉnh phòng thi
Quản trị P.T.Nghiêm

Nguyễn 

Thanh Hòa
B2.201

Dự báo phát triển kinh tế - xã hội 1 3
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